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Số TC  : 1
Học kỳ : 2

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 313/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1920524569 Trần Thúy Ái CHE 260 F K19YDH

2 1921524535 Nguyễn Hoàng An CHE 260 F K19YDH

3 1921528321 Ngô Hoàng Ân CHE 260 F K19YDH

4 1920524298 Hồ Thị Phương Anh CHE 260 F K19YDH

5 1821524821 Hoàng Tuấn Anh CHE 260 H K18YDH1

6 1920524188 Lê Hoàng Anh CHE 260 F K19YDH

7 1921524475 Lê Phạm Quốc Anh CHE 260 F K19YDH

8 1920524341 Nguyễn Phùng Tú Anh CHE 260 F K19YDH

9 1921524326 Nguyễn Phùng Tuấn Anh CHE 260 F K19YDH

10 1820523599 Nguyễn Thị Việt Anh CHE 260 H K18YDH3

11 1920524634 Phạm Quỳnh Anh CHE 260 F K19YDH

12 1821524190 Phan Thế Anh CHE 260 H K18YDH2

13 1921524302 Trần Tuấn Anh CHE 260 F K19YDH

14 1920528280 Chu Thị Ánh CHE 260 F K19YDH

15 1920528275 Đặng Thị Ngọc Ánh CHE 260 F K19YDH

16 1920524836 Nguyễn Ngọc Ánh CHE 260 F K19YDH

17 1820524832 Nguyễn Thị Ngọc Ánh CHE 260 H K18YDH1

18 1821523870 Hoàng Xuân Bách CHE 260 H K18YDH2

19 1920524742 Đặng Hà Vi Bảo CHE 260 F K19YDH

20 1921528406 Nguyễn Quốc Bảo CHE 260 F K19YDH Nợ HP

21 1920529050 Tạ Phạm Bảo Bảo CHE 260 F K19YDH

22 1921528262 Nguyễn Hồ Thanh Bình CHE 260 F K19YDH
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KÝ TÊN
ĐIỂM THILỚP MÔN

HỌC

MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

STT MÃ
SV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SINH
HOẠT

SỐ
TỜ

(CHE 260 F-H)

Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
NGƯỜI LẬP                        GIÁM THỊ                  GIÁM KHẢO 1              GIÁM KHẢO 2                TT KHẢO THÍ & ĐBCL

Nguyễn Hồng Giang
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 313/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1921524380 Nguyễn Thanh Bình CHE 260 F K19YDH

2 1921529520 Y Gal Byă CHE 260 F K19YDH

3 1821524177 Trần Văn Cảnh CHE 260 H K18YDH1

4 1820526216 Nguyễn Thị Thanh Châu CHE 260 H K18YDH4

5 1820526431 Lê Thị Mi Chi CHE 260 H K18YDH2

6 1920524478 Mai Thị Bích Chi CHE 260 F K19YDH

7 1921524482 Lâm Quốc Chiến CHE 260 F K19YDH

8 1821525275 Nguyễn Văn Chiến CHE 260 H K18YDH1

9 1821525298 Nguyễn Văn Chiến CHE 260 H K18YDH2

10 1920528362 Lê Thị Chính CHE 260 F K19YDH

11 1821526400 Nguyễn Văn Chính CHE 260 H K18YDH4

12 1920529113 Võ Thị Chung CHE 260 F K19YDH

13 1820253689 Hà Thị Yến Cơ CHE 260 H K18YDH4

14 1921146873 Trần Văn Công CHE 260 F K19YDH

15 1820525860 Nguyễn Thị Cúc CHE 260 H K18YDH4

16 1921527910 Lê Ngọc Cương CHE 260 F K19YDH

17 1921524240 Hồ Mạnh Cường CHE 260 F K19YDH

18 1821526625 Phạm Phi Cường CHE 260 H K18YDH2

19 1821525683 Phạm Văn Cường CHE 260 H K18YDH3

20 1821523593 Lê Quang Đại CHE 260 H K18YDH3

21 1821524203 Nguyễn Ngọc Danh CHE 260 H K18YDH3

22 1921527937 Nguyễn Ngọc Danh CHE 260 F K19YDH
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 314/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1921528346 Nguyễn Văn Danh CHE 260 F K19YDH

2 1921524653 Võ Văn Danh CHE 260 F K19YDH

3 1921524548 Đoàn Công Đạt CHE 260 F K19YDH Nợ HP

4 1821523605 Đoàn Tiến Đạt CHE 260 H K18YDH3

5 1821523609 Lâm Quang Gia Đạt CHE 260 H K18YDH1

6 1921529251 Nguyễn Hữu Đạt CHE 260 F K19YDH

7 1921521396 Phạm Tấn Đạt CHE 260 F K19YDH

8 1921524603 Võ Văn Thành Đạt CHE 260 F K19YDH

9 1920522438 Nguyễn Thị Ngọc Diễm CHE 260 F K19YDH

10 1920524850 Trẫn Thị Kiều Diễm CHE 260 F K19YDH

11 1920528295 Nguyễn Thị Hoàng Điệp CHE 260 F K19YDH

12 1920533022 Hoàng Hồng Diệu CHE 260 F K19YDH

13 1921528359 Hà Minh Đức CHE 260 F K19YDH

14 1821524828 Nguyễn Công Đức CHE 260 H K18YDH4

15 1820524192 Hồ Thanh Thùy Dung CHE 260 H K18YDH2

16 1920248050 Huỳnh Minh Dung CHE 260 F K19YDH

17 1920524213 Lê Thị Thùy Dung CHE 260 F K19YDH

18 1920524811 Nguyễn Thị Mỹ Dung CHE 260 F K19YDH

19 1920524669 Phan Thị Phương Dung CHE 260 F K19YDH

20 1920522313 Trần Mỹ Dung CHE 260 F K19YDH

21 1820524210 Trần Mỹ Thùy Dung CHE 260 H K18YDH2

22 1920524305 Trần Nguyễn Thùy Dung CHE 260 F K19YDH
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 314/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1820525862 Võ Thị Thùy Dung CHE 260 H K18YDH3

2 1921524300 Lê Anh Dũng CHE 260 F K19YDH

3 1921524574 Đoàn Thanh Dương CHE 260 F K19YDH

4 1920524600 Võ Thị Thùy Dương CHE 260 F K19YDH

5 1821524194 Phan Hải Đường CHE 260 H K18YDH4

6 1821525682 Đinh Trần Trọng Duy CHE 260 H K18YDH4

7 1921528378 Nguyễn Đức Duy CHE 260 F K19YDH

8 1821526043 Nguyễn Phước Duy CHE 260 H K18YDH1

9 1921524458 Nguyễn Trà Duy CHE 260 F K19YDH

10 1920528408 Doãn Kỳ Duyên CHE 260 F K19YDH

11 1920528274 Nguyễn Trần Thảo Duyên CHE 260 F K19YDH

12 1820524197 Phạm Mỹ Duyên CHE 260 H K18YDH2

13 1920524888 Trần Thị Kim Duyên CHE 260 F K19YDH

14 1920524401 Trương Lan Duyên CHE 260 F K19YDH

15 1820524186 Trương Lê Hoàng Duyên CHE 260 H K18YDH1

16 1820523587 Nguyễn Thị Hương Giang CHE 260 H K18YDH3

17 1820525302 Võ Thị Hà Giang CHE 260 H K18YDH4

18 1820524841 Nguyễn Thị Ngọc Giàu CHE 260 H K18YDH2

19 1920524293 Đặng Thị Thu Hà CHE 260 F K19YDH

20 1920524821 Nguyễn Hoàng Mỹ Hà CHE 260 F K19YDH

21 1820525687 Nguyễn Thị Ngọc Hà CHE 260 H K18YDH2

22 1920524802 Nguyễn Thị Thu Hà CHE 260 F K19YDH
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 413/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1921524490 Nguyễn Sơn Hải CHE 260 F K19YDH

2 1920524206 Trương Bảo Hân CHE 260 F K19YDH

3 1920528281 Trương Thị Ngọc Hân CHE 260 F K19YDH Nợ HP

4 1920529219 Lê Thị Bích Hằng CHE 260 F K19YDH

5 1920524641 Tô Hồ Nguyên Hạnh CHE 260 F K19YDH

6 1921524399 Trịnh Hồng Hạnh CHE 260 F K19YDH

7 1920524645 Từ Thị Mỹ Hạnh CHE 260 F K19YDH

8 1820524835 Nguyễn Thị Hậu CHE 260 H K18YDH3

9 1920528302 Hoàng Thị Thu Hiền CHE 260 F K19YDH

10 1920524672 Huỳnh Thị Thu Hiền CHE 260 F K19YDH

11 1920524403 Nguyễn Thanh Thu Hiền CHE 260 F K19YDH

12 1920524754 Nguyễn Thị Thu Hiền CHE 260 F K19YDH

13 1820524838 Phạm Thị Hiền CHE 260 H K18YDH1

14 1820526544 Vũ Thị Thu Hiền CHE 260 H K18YDH1

15 1921529537 Hồ Trung Hiếu CHE 260 F K19YDH

16 1820525859 Kiều Trúc Hiếu CHE 260 H K18YDH3

17 1921113070 Phạm Xuân Hiếu CHE 260 F K19YDH

18 1921524457 Trần Hiếu CHE 260 F K19YDH

19 1920528387 Trần Thị Hiếu CHE 260 F K19YDH

20 1820524826 Hoàng Phương Hoa CHE 260 H K18YDH1

21 1820526663 Lê Thị Như Hoa CHE 260 H K18YDH4

22 1920524895 Nguyễn Thị Mỹ Hoa CHE 260 F K19YDH
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 413/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1920528947 Võ Thị Thảo Hoa CHE 260 F K19YDH

2 1920524609 Hoàng Thị Ngọc Hòa CHE 260 F K19YDH

3 1920524694 Lê Văn Hoàng CHE 260 F K19YDH

4 1921524508 Nguyễn Huy Hoàng CHE 260 F K19YDH

5 1921527941 Nguyễn Minh Hoàng CHE 260 F K19YDH

6 1821524816 Thao A Huy Hoàng CHE 260 H K18YDH4

7 1821525297 Võ Đức Hoàng CHE 260 H K18YDH1

8 1921524778 Võ Huy Hoàng CHE 260 F K19YDH

9 1820524189 Đậu Thị Mỹ Hội CHE 260 H K18YDH3

10 1921529047 Nguyễn Thị Diễm Hồng CHE 260 F K19YDH

11 1820524824 Phan Thị Kim Hồng CHE 260 H K18YDH1

12 1920522424 Nguyễn Thị Mỹ Huệ CHE 260 F K19YDH

13 1921528284 Phạm Mạnh Hùng CHE 260 F K19YDH

14 1921524680 Võ Đình Hùng CHE 260 F K19YDH

15 1921524519 Hoàng Hưng CHE 260 F K19YDH

16 1921524331 Lộ Văn Hưng CHE 260 F K19YDH

17 1821523600 Ngô Bá Việt Hưng CHE 260 H K18YDH2

18 1821523586 Nguyễn Hữu Hưng CHE 260 H K18YDH1

19 1921524345 Nguyễn Vũ Văn Hưng CHE 260 F K19YDH

20 1920524845 Nguyễn Thị Hương CHE 260 F K19YDH

21 1820525857 Nguyễn Thị Hương CHE 260 H K18YDH3

22 1920524503 Nguyễn Thị Thảo Hương CHE 260 F K19YDH
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 414/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1820524825 Phạm Thị Kim Hương CHE 260 H K18YDH2

2 1820524829 Phạm Thị Hữu CHE 260 H K18YDH4

3 1920524400 Lê Công Huy CHE 260 F K19YDH

4 1921528786 Nguyễn Ngọc Huy CHE 260 F K19YDH

5 1821524209 Nguyễn Trần Quang QuốcHuy CHE 260 H K18YDH3 Nợ HP

6 1821523606 Nguyễn Văn Bảo Huy CHE 260 H K18YDH4

7 1921524688 Phạm Đình Huy CHE 260 F K19YDH

8 1920524636 Lê Khánh Huyền CHE 260 F K19YDH

9 1820525292 Nghiêm Thị Huyền CHE 260 H K18YDH3

10 1820524834 Nguyễn Thị Thanh Huyền CHE 260 H K18YDH3

11 1820523604 Tô Thị Mỹ Huyền CHE 260 H K18YDH2

12 1920524249 Võ Thị Thanh Huyền CHE 260 F K19YDH

13 1920524273 Nguyễn Lê Gia Hy CHE 260 F K19YDH

14 1820526712 Đinh Kim Khánh CHE 260 H K18YDH3

15 1921524336 Hồ Xuân Khánh CHE 260 F K19YDH

16 1821526041 Nguyễn Khánh CHE 260 H K18YDH1

17 1920524271 Nguyễn Huỳnh Khánh CHE 260 F K19YDH

18 1920524421 Nguyễn Lê Gia Khánh CHE 260 F K19YDH

19 1921524607 Nguyễn Quang Khánh CHE 260 F K19YDH

20 1921524848 Nguyễn Đình Khiêm CHE 260 F K19YDH

21 1921524215 Nguyễn Đăng Khoa CHE 260 F K19YDH

22 1821524191 Đỗ Nguyên Khôi CHE 260 H K18YDH1
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 414/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1820525274 Nguyễn Thị Minh Khuê CHE 260 H K18YDH1

2 1821525681 Võ Thế Kiệt CHE 260 H K18YDH2

3 1920524719 Nguyễn Hoàng Lan CHE 260 F K19YDH

4 1920524471 Phạm Thị Ngọc Lân CHE 260 F K19YDH

5 1820526713 Mai Thị Mỹ Liên CHE 260 H K18YDH3

6 1920524617 Nguyễn Trà Liên CHE 260 F K19YDH

7 1820524820 Phan Thị Hồng Liên CHE 260 H K18YDH1

8 1920524494 Hồ Hoàng Kim Liểu CHE 260 F K19YDH

9 1920215155 Hồ Tất Thị Linh CHE 260 F K19YDH

10 1920524563 Lê Thị Khánh Linh CHE 260 F K19YDH

11 1820524193 Lê Thị Thùy Linh CHE 260 H K18YDH1

12 1820524202 Lý Thị Mỹ Linh CHE 260 H K18YDH3

13 1920524546 Nguyễn Hà Linh CHE 260 F K19YDH

14 1820525684 Nguyễn Thị Diệu Linh CHE 260 H K18YDH2

15 1920528784 Nguyễn Vũ Hoàng Linh CHE 260 F K19YDH

16 1920524381 Trần Thị Huệ Linh CHE 260 F K19YDH

17 1920522383 Trịnh Thị Mỹ Linh CHE 260 F K19YDH

18 1820525296 Trương Khánh Linh CHE 260 H K18YDH4

19 1920524481 Lê Thị Hồng Lộc CHE 260 F K19YDH Nợ HP

20 1920524404 Nguyễn Thị Thanh Lộc CHE 260 F K19YDH

21 1921524800 Phạm Tấn Lộc CHE 260 F K19YDH

22 1921524650 Nguyễn Ngọc Lợi CHE 260 F K19YDH
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 513/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1821525686 Nguyễn Phước Long CHE 260 H K18YDH2

2 1921524447 Nguyễn Quang Phi Long CHE 260 F K19YDH

3 1921524758 Trần Hoàng Long CHE 260 F K19YDH

4 1921527908 Võ Đình Hạ Long CHE 260 F K19YDH Nợ HP

5 1821526212 Lê Đăng Luận CHE 260 H K18YDH2

6 1820523585 Huỳnh Thị Ly CHE 260 H K18YDH3

7 1820525278 Lê Dạ Thảo Ly CHE 260 H K18YDH2

8 1920529326 Lê Thị Khánh Ly CHE 260 F K19YDH

9 1920524810 Nguyễn Thị Nguyên Ly CHE 260 F K19YDH

10 1920529518 Phan Thanh Thảo Ly CHE 260 F K19YDH

11 1920524488 Phùng Thị Khánh Ly CHE 260 F K19YDH

12 1920522367 Võ Trịnh Phương Ly CHE 260 F K19YDH

13 1820524187 Mai Thị Lý CHE 260 H K18YDH4

14 1820524837 Hoàng Nguyễn QuỳnhMai CHE 260 H K18YDH2

15 1920528805 Nguyễn Thị Sao Mai CHE 260 F K19YDH

16 1921524666 Đoàn Duy Mây CHE 260 F K19YDH

17 1920524412 Nguyễn Thị Hiền Minh CHE 260 F K19YDH

18 1921524265 Nguyễn Văn Minh CHE 260 F K19YDH

19 1821524207 Nguyễn Võ Thái Minh CHE 260 H K18YDH3

20 1920528259 Phan Thị Bình Minh CHE 260 F K19YDH

21 1821525685 Mai Thị Hoa Mơ CHE 260 H K18YDH3

22 1920524616 Nguyễn Thị Kiều My CHE 260 F K19YDH
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 513/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1920529581 Nguyễn Thị Phương My CHE 260 F K19YDH

2 1821523865 Trần Lê Phú Mỹ CHE 260 H K18YDH4

3 1821526623 Đặng Nguyên Nam CHE 260 H K18YDH4

4 1921524316 Lê Cảnh Nhật Nam CHE 260 F K19YDH

5 1821524199 Lê Đỗ Quốc Nam CHE 260 H K18YDH3

6 1920524784 Lê Hoài Phương Nam CHE 260 F K19YDH

7 1921524476 Nguyễn Văn Nam CHE 260 F K19YDH

8 1821525277 Nguyễn Vũ Xuân Nam CHE 260 H K18YDH2

9 1821525288 Trần Duy Nam CHE 260 H K18YDH3

10 1820525689 Nguyễn Thị Phương Nga CHE 260 H K18YDH1

11 1820524195 Nguyễn Thị Thúy Nga CHE 260 H K18YDH4

12 1820524817 Trần Quỳnh Nga CHE 260 H K18YDH4

13 1820524833 Võ Quỳnh Nga CHE 260 H K18YDH3

14 1820523582 Châu Ngọc Mai Ngân CHE 260 H K18YDH1

15 1920524324 Đồng Thị Kim Ngân CHE 260 F K19YDH

16 1920522426 Nguyễn Thị Thùy Ngân CHE 260 F K19YDH Nợ HP

17 1920528845 Phan Thị Thu Ngân CHE 260 F K19YDH

18 1821526305 Trịnh Ngọc Trọng Nghĩa CHE 260 H K18YDH4

19 1920524358 Đinh Nguyễn Bích Ngọc CHE 260 F K19YDH

20 1920529139 Hồ Thị Ngọc CHE 260 F K19YDH

21 1920528292 Nguyễn Dương Bảo Ngọc CHE 260 F K19YDH

22 1920529253 Nguyễn Thị Hồng Ngọc CHE 260 F K19YDH
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 514/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1920528299 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc CHE 260 F K19YDH

2 1820525300 Phan Phương Ngọc CHE 260 H K18YDH2

3 1920524495 Lê Thị Thảo Nguyên CHE 260 F K19YDH

4 1820524839 Ngô Thị Thảo Nguyên CHE 260 H K18YDH1

5 1820524208 Phan Vũ Thảo Nguyên CHE 260 H K18YDH2

6 1921528267 Trần Đình Anh Nguyên CHE 260 F K19YDH

7 1920528350 Vương Thị Hà Nguyên CHE 260 F K19YDH

8 1921529028 Nguyễn Công Nguyện CHE 260 F K19YDH

9 1920529027 Lê Minh Nguyệt CHE 260 F K19YDH

10 1820524179 Lê Thị Thu Nguyệt CHE 260 H K18YDH3

11 1920524571 Nguyễn Thị Thanh Nhàn CHE 260 F K19YDH

12 1820525284 Nguyễn Thị Thanh Nhàn CHE 260 H K18YDH1

13 1921529009 Nguyễn Đăng Hạnh Nhân CHE 260 F K19YDH

14 1921529850 Nguyễn Văn Thành Nhân CHE 260 F K19YDH

15 1821526433 Trần Bảo Nhân CHE 260 H K18YDH1

16 1821523608 Võ Đức Nhân CHE 260 H K18YDH4

17 1921524473 Nguyễn Đức Nhật CHE 260 F K19YDH

18 1921524219 Nguyễn Kim Minh Nhật CHE 260 F K19YDH

19 1921524761 Phạm Minh Nhật CHE 260 F K19YDH

20 1921524325 Trần Quang Nhật CHE 260 F K19YDH

21 1920524498 Đặng Thị Nhi CHE 260 F K19YDH

22 1820523607 Nguyễn Hải Vân Nhi CHE 260 H K18YDH3
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 514/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1920524489 Phạm Thị Yến Nhi CHE 260 F K19YDH

2 1820523602 Trương Thục Nhi CHE 260 H K18YDH4

3 1920524510 Võ Thùy Nhi CHE 260 F K19YDH

4 1820526306 Nguyễn Thị Nhơn CHE 260 H K18YDH3

5 1920529204 Nông Thị Quỳnh Như CHE 260 F K19YDH

6 1920527932 Phạm Thị Trúc Như CHE 260 F K19YDH

7 1920255443 Mai Hồng Nhung CHE 260 F K19YDH

8 1920524776 Phạm Thị Nhung CHE 260 F K19YDH

9 1920524545 Trần Thị Cẩm Nhung CHE 260 F K19YDH

10 1820526579 Trương Thị Mỹ Nhung CHE 260 H K18YDH2

11 1920524264 Nguyễn Thị Nữ CHE 260 F K19YDH

12 1820525294 Nguyễn Thị Chi Nữ CHE 260 H K18YDH3

13 1921524357 Huỳnh Văn Nuôi CHE 260 F K19YDH

14 1820526662 Đào Thị Yến Ny CHE 260 H K18YDH4

15 1920528386 Lê Kiều Oanh CHE 260 F K19YDH

16 1920528868 Nguyễn Thị Kiều Oanh CHE 260 F K19YDH

17 1920524820 Nguyễn Thị Kim Oanh CHE 260 F K19YDH

18 1921521837 Phạm Trần Hoàng Oanh CHE 260 F K19YDH

19 1920524797 Phạm Khắc Phát CHE 260 F K19YDH

20 1821525283 Đỗ Đại Phong CHE 260 H K18YDH1

21 1920524385 Hoàng Thị An Phú CHE 260 F K19YDH

22 1921524301 Bùi Nguyên Thiên Phúc CHE 260 F K19YDH
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 307/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1921529631 Dương Hồng Phúc CHE 260 F K19YDH

2 1921524866 Lê Hữu Phúc CHE 260 F K19YDH

3 1821524176 Mai Đức Phúc CHE 260 H K18YDH3

4 1821523598 Mai Hoàng Phúc CHE 260 H K18YDH2

5 1921524433 Nguyễn Hoàng Phúc CHE 260 F K19YDH Nợ HP

6 1921528255 Nguyễn Lê Hữu Phúc CHE 260 F K19YDH

7 1920524765 Đặng Thị Phương CHE 260 F K19YDH

8 1821525287 Đỗ Hoài Phương CHE 260 H K18YDH2

9 1821526047 Lê Nguyễn Phương CHE 260 H K18YDH3

10 1920524572 Lê Thị Bích Phương CHE 260 F K19YDH

11 1820525865 Lê Thị Đại Phương CHE 260 H K18YDH2

12 1820526428 Lê Thị Thu Phương CHE 260 H K18YDH4

13 1920524317 Ngô Thị Uyên Phương CHE 260 F K19YDH

14 1921524898 Nguyễn Thanh Phương CHE 260 F K19YDH

15 1920524405 Nguyễn Thị Bích Phương CHE 260 F K19YDH

16 1921623477 Trịnh Hồng Phương CHE 260 F K19YDH

17 1921524477 Nguyễn Hồng Quân CHE 260 F K19YDH

18 1921527933 Trương Hoàng Quân CHE 260 F K19YDH

19 1920524389 Đào Vạn Quang CHE 260 F K19YDH

20 1920524696 Ngô Xuân Quang CHE 260 F K19YDH

21 1921528374 Nguyễn Nhật Quang CHE 260 F K19YDH

22 1920528888 Vương Nữ Tố Quyên CHE 260 F K19YDH
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 307/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1921524560 Đỗ Như Quỳnh CHE 260 F K19YDH

2 1920524283 Hoàng Thị Như Quỳnh CHE 260 F K19YDH

3 1920524727 Lê Thị Kim Quỳnh CHE 260 F K19YDH

4 1820526046 Nguyễn Thị Nhật Quỳnh CHE 260 H K18YDH2

5 1920524496 Phạm Thị Như Quỳnh CHE 260 F K19YDH

6 1920524483 Võ Thụy Như Quỳnh CHE 260 F K19YDH

7 1821526039 Nguyễn Quang Sang CHE 260 H K18YDH3

8 1921524230 Võ Duy Sang CHE 260 F K19YDH

9 1921524621 Lê Thanh Sơn CHE 260 F K19YDH

10 1921524745 Nguyễn Đoàn TrườngSơn CHE 260 F K19YDH

11 1821526215 Trần Nam Sơn CHE 260 H K18YDH4

12 1920524767 Nguyễn Thị Ánh Sương CHE 260 F K19YDH

13 1821523588 Huỳnh Bá Tài CHE 260 H K18YDH1

14 1921527902 Huỳnh Vĩnh Tài CHE 260 F K19YDH

15 1921524883 Lê Anh Tài CHE 260 F K19YDH

16 1920524333 Lê Thị Minh Tâm CHE 260 F K19YDH

17 1820524184 Trần Thị Thanh Tâm CHE 260 H K18YDH1

18 1921524661 Phạm Hữu Tầm CHE 260 F K19YDH

19 1921524674 Nguyễn Tân CHE 260 F K19YDH

20 1921524408 Võ Đức Tân CHE 260 F K19YDH

21 1921524814 Nguyễn Hoàng Thái CHE 260 F K19YDH

22 1821525279 Nguyễn Văn Thái CHE 260 H K18YDH1
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 308/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1921529995 Trần Quang Thái CHE 260 F K19YDH

2 1821524178 Đinh Nhật Thăng CHE 260 H K18YDH2

3 1821524198 Lê Hữu Thắng CHE 260 H K18YDH1

4 1920524258 Hà Thị Kim Thanh CHE 260 F K19YDH

5 1920524339 Lê Thị Thanh Thanh CHE 260 F K19YDH

6 1921528320 Nguyễn Trung Thành CHE 260 F K19YDH

7 1921524749 Phan Xuân Thành CHE 260 F K19YDH

8 1821526303 Trần Nhật Thành CHE 260 H K18YDH2

9 1920528343 Võ Thị Ngọc Thành CHE 260 F K19YDH

10 1920524671 Lê Quang Thạnh CHE 260 F K19YDH

11 1920528316 Đặng Thị Thanh Thảo CHE 260 F K19YDH

12 1820525285 Định Thị Ngọc Thảo CHE 260 H K18YDH4

13 1820525273 Đỗ Xuân Thảo CHE 260 H K18YDH1

14 1820523603 Đoàn Thị Thanh Thảo CHE 260 H K18YDH2

15 1920528307 Hồ Dạ Thảo CHE 260 F K19YDH

16 1920524740 Ngô Thị Ngọc Thảo CHE 260 F K19YDH

17 1920528313 Nguyễn Phương Thảo CHE 260 F K19YDH

18 1920524772 Nguyễn Thị Thanh Thảo CHE 260 F K19YDH

19 1920524901 Nguyễn Thị Thu Thảo CHE 260 F K19YDH

20 1820523589 Nguyễn Thu Thảo CHE 260 H K18YDH3

21 1920524335 Phạm Thị Thảo CHE 260 F K19YDH

22 1820523590 Trần Thạch Thảo CHE 260 H K18YDH1
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 308/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1921529538 Văn Bá Thi CHE 260 F K19YDH

2 1921524446 Nguyễn Hoàng Thiên CHE 260 F K19YDH

3 1921524467 Trần Đức Thiện CHE 260 F K19YDH

4 1921529489 Phạm Trần Thiệu CHE 260 F K19YDH

5 1921524598 Phạm Thanh Thịnh CHE 260 F K19YDH

6 1821524182 Trần Quốc Thịnh CHE 260 H K18YDH3

7 1821524180 Nguyễn Ngọc Thới CHE 260 H K18YDH3

8 1821524830 Trần Quang Thông CHE 260 H K18YDH3

9 1920522369 Huỳnh Thị Hoài Thu CHE 260 F K19YDH

10 1820525280 Phan Thị Nguyệt Thu CHE 260 H K18YDH3

11 1920524513 Bùi Anh Thư CHE 260 F K19YDH

12 1920524568 Đặng Thị Anh Thư CHE 260 F K19YDH

13 1920529776 Huỳnh Ngọc Minh Thư CHE 260 F K19YDH

14 1820525291 Nguyễn Anh Thư CHE 260 H K18YDH1

15 1821524206 Lê Văn Cao Thuận CHE 260 H K18YDH4

16 1820714393 Phạm Thị Thuận CHE 260 H K18YDH4

17 1820525286 Lê Thị Huyền Thương CHE 260 H K18YDH2

18 1920524465 Nguyễn Thị Hoài Thương CHE 260 F K19YDH

19 1820524204 Tô Thị Kim Thương CHE 260 H K18YDH1

20 1921524698 Trần Thị Thương CHE 260 F K19YDH

21 1820524822 Bùi Thị Thanh Thúy CHE 260 H K18YDH1

22 1820525282 Lê Thị Thu Thúy CHE 260 H K18YDH4

23 1820525301 Phạm Thị Thúy CHE 260 H K18YDH2
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 407/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1920529265 Ngô Thị Thu Thùy CHE 260 F K19YDH

2 1820524201 Nguyễn Phạm Bích Thùy CHE 260 H K18YDH3

3 1820526429 Phạm Thị Thu Thùy CHE 260 H K18YDH2 Nợ HP

4 1920715806 Lưu Thị Thanh Thủy CHE 260 F K19YDH

5 1920528967 Nguyễn Thị Thanh Thủy CHE 260 F K19YDH

6 1920524817 Trần Thị Thủy CHE 260 F K19YDH Nợ HP

7 1920528998 Trần Thị Thu Thủy CHE 260 F K19YDH

8 1821526045 Ngô Quang Thụy CHE 260 H K18YDH1

9 1920528260 Hồ Thị Thủy Tiên CHE 260 F K19YDH

10 1920528843 Lương Thị Thủy Tiên CHE 260 F K19YDH

11 1920524282 Nguyễn Thị Thủy Tiên CHE 260 F K19YDH

12 1920528681 Trần Thị Thủy Tiên CHE 260 F K19YDH

13 1821524200 Bùi Minh Tiến CHE 260 H K18YDH4

14 1821524818 Doãn Bá Tín CHE 260 H K18YDH1

15 1921524793 Đoàn Văn Tín CHE 260 F K19YDH

16 1821524819 Nguyễn Trọng Tín CHE 260 H K18YDH4

17 1921524469 Nguyễn Đức Toàn CHE 260 F K19YDH

18 1921524191 Phan Võ Tòng CHE 260 F K19YDH Nợ HP

19 1921527894 Phạm Nguyễn Ngọc Trai CHE 260 F K19YDH

20 1820526430 Đàm Thị Thanh Trâm CHE 260 H K18YDH4

21 1820524831 Hồ Thị Bích Trâm CHE 260 H K18YDH4

22 1820525271 Nguyễn Thị Ngọc Trâm CHE 260 H K18YDH2

23 1920524524 Nguyễn Thị Thùy Trâm CHE 260 F K19YDH
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 407/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1920528269 Nguyễn Vũ Linh Trâm CHE 260 F K19YDH

2 1920719946 Trần Bích Trâm CHE 260 F K19YDH

3 1820525858 Trần Vũ Bích Trâm CHE 260 H K18YDH4

4 1920529348 Đặng Nguyễn Huỳnh Trang CHE 260 F K19YDH

5 1920528328 Đinh Thị Huyền Trang CHE 260 F K19YDH

6 1820526578 Lê Thị Kiều Trang CHE 260 H K18YDH3

7 1920528392 Nguyễn Thị Trang CHE 260 F K19YDH

8 1920529438 Nguyễn Thị Phương Trang CHE 260 F K19YDH Nợ HP

9 1920524897 Nguyễn Thị Thùy Trang CHE 260 F K19YDH

10 1820524196 Phan Thị Thu Trang CHE 260 H K18YDH2

11 1820526044 Trương Thị Thùy Trang CHE 260 H K18YDH2

12 1920524440 Vĩnh Bảo Huyền Trang CHE 260 F K19YDH

13 1921524254 Vũ Minh Trí CHE 260 F K19YDH

14 1921524390 Huỳnh Tấn Triễn CHE 260 F K19YDH

15 1820523868 Huỳnh Thị Việt Trinh CHE 260 H K18YDH4

16 1920524570 Lê Nguyễn Thảo Trinh CHE 260 F K19YDH

17 1820524836 Ngô Thị Việt Trinh CHE 260 H K18YDH2

18 1921524837 Nguyễn Nguyễn MinhTrịnh CHE 260 F K19YDH

19 1921529073 Tạ Quốc Trụ CHE 260 F K19YDH

20 1920524512 Dương Thị Thanh Trúc CHE 260 F K19YDH

21 1920524583 Lê Thị Nhã Trúc CHE 260 F K19YDH

22 1920528372 Trịnh Thị Minh Trúc CHE 260 F K19YDH

23 1821523611 Ngô Văn Trường CHE 260 H K18YDH2 Nợ HP
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 408/1 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1921524872 Phạm Vũ Trường CHE 260 F K19YDH

2 1920524752 Nguyễn Thị Minh Truyền CHE 260 F K19YDH

3 1920524755 Đặng Thị Cẩm Tú CHE 260 F K19YDH

4 1920524272 Võ Thị Cẩm Tú CHE 260 F K19YDH

5 1821526038 Nguyễn Văn Tứ CHE 260 H K18YDH1

6 1921524223 Dương Nhật Tuấn CHE 260 F K19YDH

7 1921524856 Trần Thanh Tuấn CHE 260 F K19YDH

8 1921524870 Lê Quang Tuệ CHE 260 F K19YDH

9 1821526714 Lê Tự Ân Tường CHE 260 H K18YDH4

10 1920528368 Phạm Thị Thu Tuyền CHE 260 F K19YDH

11 1920524549 Trần Thị Thanh Tuyền CHE 260 F K19YDH Nợ HP

12 1920528859 Hồ Thị Phương Tuyết CHE 260 F K19YDH

13 1920524840 Mai Thị Tuyết CHE 260 F K19YDH

14 1920529822 Trần Thị Tuyết CHE 260 F K19YDH

15 1921528401 Vũ Ngọc Úy CHE 260 F K19YDH

16 1920524268 Huỳnh Ngọc Thảo Uyên CHE 260 F K19YDH

17 1920524756 Nguyễn Thị Thu Uyên CHE 260 F K19YDH

18 1920524537 Trần Diệp Uyên CHE 260 F K19YDH

19 1920528877 Trần Thị Tú Uyên CHE 260 F K19YDH

20 1920524760 Trương Thị Tố Uyên CHE 260 F K19YDH Nợ HP

21 1920524419 Võ Trần Tố Uyên CHE 260 F K19YDH

22 1920524455 Đặng Khánh Vân CHE 260 F K19YDH

23 1920524803 Hoàng Thị Hồng Vân CHE 260 F K19YDH
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 408/2 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1820523581 Nguyễn Thị Cẩm Vân CHE 260 H K18YDH3

2 1920524436 Nguyễn Thị Mỹ Vân CHE 260 F K19YDH

3 1921528395 Đỗ Nguyên Văn CHE 260 F K19YDH

4 1920528304 Huỳnh Thảo Vi CHE 260 F K19YDH

5 1920524231 Huỳnh Thị Hoàng Vi CHE 260 F K19YDH

6 1920528334 Huỳnh Thị Tường Vi CHE 260 F K19YDH

7 1820525690 Nguyễn Thị Diệu ThảoVi CHE 260 H K18YDH2

8 1920529580 Nguyễn Thị Tường Vi CHE 260 F K19YDH

9 1920527925 Phạm Thị Hải Vi CHE 260 F K19YDH

10 1920142660 Trương Thị Phương Vi CHE 260 F K19TTT

11 1920524370 Lâm Thị Thuận Vĩ CHE 260 F K19YDH

12 1921524371 Nguyễn Văn Viên CHE 260 F K19YDH

13 1921524728 Huỳnh Quốc Việt CHE 260 F K19YDH

14 1821524185 Nguyễn Hữu Quốc Việt CHE 260 H K18YDH1

15 1821524188 Trần Quốc Việt CHE 260 H K18YDH4

16 1921524274 Nguyễn Sỹ Vinh CHE 260 F K19YDH

17 1921524702 Hồ Hoàng Vũ CHE 260 F K19YDH

18 1921524418 Nguyễn Phước Vũ CHE 260 F K19YDH

19 1921527901 Nguyễn Văn Vũ CHE 260 F K19YDH

20 1920524557 Phan Hoàng Vũ CHE 260 F K19YDH

21 1921524551 Lưu Thu Vui CHE 260 F K19YDH

22 1821526514 Phạm Thế Vương CHE 260 H K18YDH2

23 1920528802 Cù Thảo Vy CHE 260 F K19YDH
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Số TC  : 1
Học kỳ : 2MÔN: PHỨC CHẤT VÀ GỐC TỰ DO TRONG Y DƯỢC * MÃ MÔN: CHE260

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (2013-2014)               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (CHE 260 F-H)

Thời gian : 15h30 ngày 13/06/2014 - Phòng : 306 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1821524181 Dương Thị Tường Vy CHE 260 H K18YDH3

2 1820526624 Lê Ngọc Vy CHE 260 H K18YDH1

3 1820523592 Ngô Thị Tường Vy CHE 260 H K18YDH3

4 1920529596 Nguyễn Hoàng Vy CHE 260 F K19YDH

5 1920527921 Nguyễn Vương HoàngVy CHE 260 F K19YDH

6 1920524411 Phạm Thị Thảo Vy CHE 260 F K19YDH

7 1820525295 Trương Mỹ Tường Vy CHE 260 H K18YDH3

8 1820523596 Trương Thị Thảo Vy CHE 260 H K18YDH4

9 1921524725 Nguyễn Hoàng Vỹ CHE 260 F K19YDH

10 1821526304 Đặng Công Minh Xuân CHE 260 H K18YDH2

11 1920265654 Trương Thị Thanh Xuân CHE 260 F K19YDH

12 1820523601 Nguyễn Thị Hà Xuyên CHE 260 H K18YDH1

13 1921524474 Nguyễn Đức Ý CHE 260 F K19YDH

14 1820525303 Phạm Thị Quỳnh Yên CHE 260 H K18YDH2

15 1920524464 Phùng Thị Thảo Yên CHE 260 F K19YDH

16 1920528265 Hoàng Hải Yến CHE 260 F K19YDH

17 1820526432 Huỳnh Thị Hoàng Yến CHE 260 H K18YDH4

18 1820524840 Lê Thị Vân Yến CHE 260 H K18YDH4

19 1920524266 Lưu Thị Bảo Yến CHE 260 F K19YDH

20 1820525289 Phạm Thị Bảo Yến CHE 260 H K18YDH3

21 1820524205 Phạm Thị Minh Yến CHE 260 H K18YDH1

22 1820525299 Phan Ngọc Yến CHE 260 H K18YDH2

23 1920524886 Võ Hồng Yến CHE 260 F K19YDH
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